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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 

2018; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-

BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau: 

“5. Ngành phù hợp ở trình độ tiến sĩ đối với một ngành dự kiến mở ở trình 

độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ là ngành có nội dung kiến thức chuyên môn tương đồng 

với ngành dự kiến mở, đảm bảo cho giảng viên có đủ kiến thức chuyên môn để 

chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của ngành dự kiến mở. 

Ngành phù hợp phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 2a Thông 

tư này.” 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau: 

“6. Chuyên môn phù hợp của giảng viên trình độ tiến sĩ đối với một 

ngành dự kiến mở ở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ là nội dung kiến thức chuyên 

môn ở trình độ tiến sĩ tương ứng và phù hợp với các môn học/học phần (chủ trì 

giảng day) thuộc các thành phần trong chương trình đào tạo của ngành dự kiến 

mở, đảm bảo cho giảng viên có đủ kiến thức chuyên môn để chủ trì giảng dạy 

môn học/học phần tương ứng trong chương trình đào tạo. Chuyên môn phù hợp 

phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2a Thông tư này.” 

2. Bổ sung Điều 2a và Điều 2b vào sau Điều 2 như sau: 

“Điều 2a. Ngành phù hợp và chuyên môn phù hợp 

1. Ngành phù hợp ở trình độ tiến sĩ đối với một ngành dự kiến mở ở trình 

độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây: 

a) Ngành có cùng tên và cùng 6 chữ số cuối của mã ngành theo Danh mục 

thống kê ngành đào tạo, hoặc là ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành dự 

kiến mở và có nội dung kiến thức chuyên môn trong chương trình đào tạo gần 

nhất, trùng lặp nhiều nhất với ngành dự kiến mở (đối với ngành có không quá 05 

(năm) cơ sở đào tạo trong nước đang đào tạo ở trình độ tiến sĩ hoặc có không 

quá 30 người đã tốt nghiệp trình độ tiến sĩ do các cơ sở đào tạo trong nước cấp 

bằng tốt nghiệp); 

b) Ngành chuyên môn tương ứng với ngành đào tạo giáo viên hoặc là 

ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn của ngành chuyên môn tương 

ứng (đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên); 

c) Ngành đã được quy định trong chuẩn chương trình đào tạo của lĩnh 

vực, ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

d) Những trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét 

quyết định trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn chuyên môn về mức độ 

tương đồng nội dung kiến thức ngành và sự phù hợp về chuyên môn đối với 

ngành đào tạo dự kiến mở.  

Hội đồng tư vấn chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, thành 

phần tham gia hội đồng là giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên gia liên quan 

trực tiếp đến ngành đào tạo dự kiến mở. Số lượng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng tư vấn chuyên môn thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

2. Chuyên môn phù hợp của giảng viên trình độ tiến sĩ đối với một ngành 

dự kiến mở ở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ phải đáp ứng một trong các yêu cầu 

sau đây: 
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a) Ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ của giảng viên là ngành phù hợp với 

ngành dự kiến mở được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 

này; 

b) Ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ của giảng viên có các nội dung kiến 

thức chuyên môn tương đồng và phù hợp để giảng dạy các môn học/học phần 

thuộc thành phần tương ứng trong chương trình đào tạo của ngành dự kiến mở; 

c) Hoặc là giảng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 03 (ba) năm 

trở lên với các nội dung giảng dạy tương đồng với nội dung các môn học/học 

phần bắt buộc thuộc các thành phần tương ứng trong chương trình đào tạo của 

ngành dự kiến mở được phân công giảng dạy. 

Điều 2b. Xác định giảng viên chủ trì đối với ngành dự kiến mở 

1. Giảng viên ngành phù hợp đối với ngành dự kiến mở được xác định 

theo quy định tại khoản 5 Điều 2, khoản 1 Điều 2a Thông tư này và khoản 3, 

khoản 4 Điều này. 

2. Giảng viên có chuyên môn phù hợp đối với các môn học/học phần 

thuộc thành phần tương ứng trong chương trình đào tạo của ngành dự kiến mở 

được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 2, khoản 2 Điều 2a Thông tư này 

và khoản 3 Điều này. 

3. Giảng viên ngành phù hợp chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo hoặc chủ trì giảng dạy các môn học/học phần 

trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc giảng viên có chuyên 

môn phù hợp chủ trì giảng dạy các thành phần trong chương trình đào tạo trình 

độ đại học (áp dụng đối với các cơ sở đào tạo công lập và cơ sở đào tạo tư thục) 

phải đảm bảo độ tuổi không lớn hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 

135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. 

 Đối với giảng viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ 

nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với tuổi nghỉ hưu của viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định (đối với cơ sở đào tạo công lập), hoặc giảng viên 

tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 

135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (đối với cơ sở đào 

tạo tư thục) thì thời gian kéo dài tối đa để xác định là giảng viên cơ hữu không 

quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị 

định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.  

4. Giảng viên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo đối với ngành Báo chí (trình độ đại học), ngành Báo chí 

học (trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) phải có đủ tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn 
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để được bổ nhiệm vị trí Tổng Biên tập của cơ quan báo chí theo quy định của 

Luật báo chí và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.” 

3. Bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 3 như sau: 

“8. Đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng trình độ đào tạo theo quy 

định tại Điều 4 (đối vởi mở ngành trình độ đại học), Điều 5 (đối vởi mở ngành 

trình độ thạc sĩ), hoặc Điều 6 (đối vởi mở ngành trình độ tiến sĩ) Thông tư này, 

đồng thời có cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được mở ngành đào tạo 

theo quy định tại Thông tư này và các yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khi mở ngành và trong suốt quá trình tổ 

chức hoạt động đào tạo sau khi ngành đào tạo đã được mở. Từ năm 2025 phải 

đáp ứng cả các điều kiện của chuẩn cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khi mở ngành và trong suốt quá trình tổ chức hoạt động đào 

tạo sau khi ngành đào tạo đã được mở”. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: 

“1. Có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng 

với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các 

ngành khác (trường hợp ngành đào tạo dự kiến mở là ngành ghép bởi các ngành 

học từ các nhóm ngành khác nhau, hoặc ngành đào tạo mang tính liên ngành 

được sắp xếp đồng thời vào một số nhóm ngành khác nhau, yêu cầu mỗi ngành 

được ghép phải có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), có 

kinh nghiệm quản lý đào tạo đại học hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm 

trở lên và phải là giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy trọn vẹn ít nhất một 

môn học/học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì 

xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo." 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau: 

“4. Đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khỏe, phải đáp ứng các điều 

kiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này và bảo đảm các điều kiện cụ 

thể về giảng viên (giảng viên toàn thời gian) đối với từng ngành đào tạo theo 

quy định tại Bảng 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với ngành 

đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 Điều này và đảm bảo có tối thiểu 03 tiến sĩ là giảng viên toàn 

thời gian với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật.” 

5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 
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“1. Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu (các ngành 

đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài, ngành đào tạo Thể dục, thể thao, ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ 

thuật, phải có ít nhất 03 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), trong đó có 

một giáo sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại 

học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện 

mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của các ngành khác) và phải là giảng viên trực 

tiếp tham gia giảng dạy trọn vẹn ít nhất một môn học/học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau: 

“4. Đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành tương ứng, 

hoặc ngành phù hợp (nếu ngành đào tạo ở trình độ đại học chưa có trong Danh 

mục thống kê ngành đào tạo), hoặc cơ sở đào tạo đảm bảo có số lượng giảng 

viên nhiều hơn gấp 02 (hai) lần so với điều kiện tương ứng về giảng viên theo 

quy định tại khoản 1 Điều này (Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh, kiểm tra thực 

tế và xem xét, quyết định mở ngành đào tạo trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa 

đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học).” 

6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: 

“1. Có ít nhất 01 giáo sư hoặc 02 phó giáo sư và 03 tiến sĩ ngành phù hợp 

là giảng viên cơ hữu (các ngành đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số Việt 

Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, ngành đào tạo 

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, ngành đào tạo Thể dục, thể thao, 

ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, phải có ít nhất 01 giáo sư hoặc 01 phó 

giáo sư và 02 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu), trong đó có một giáo 

sư hoặc phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối 

thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở 

ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác) và phải là giảng viên trực tiếp 

tham gia giảng dạy trọn vẹn ít nhất một môn học/học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau: 

“4. Đã đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ ngành tương ứng, hoặc ngành 

phù hợp (nếu ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ chưa có trong Danh mục thống kê 

ngành đào tạo), hoặc đảm bảo có số lượng giảng viên nhiều hơn gấp 02 (hai) lần 
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so với điều kiện tương ứng về giảng viên theo quy định tại khoản 1 Điều này 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh, kiểm tra thực tế và xem xét, quyết định mở 

ngành đào tạo trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa đào tạo và cấp bằng tốt 

nghiệp trình độ thạc sĩ.”    

7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 8 như sau: 

a) Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 4 Điều 8 như sau: 

“c) Trường hợp tiến sĩ ngành phù hợp với ngành dự kiến mở áp dụng theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2a Thông tư này, cơ sở đào tạo báo cáo và đề 

xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự kiến giảng viên là tiến sĩ ngành phù hợp 

đối với ngành dự kiến mở. Ý kiến chấp thuận (bằng văn bản) của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo là căn cứ để cơ sở đào tạo xây dựng và thẩm định đề án mở ngành 

đào tạo về điều kiện giảng viên là tiến sĩ ngành phù hợp chịu trách nhiệm chủ trì 

xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hoặc chủ trì giảng dạy đối với các 

môn học/học phần trong chương trình đào tạo (đối với mở ngành đào tạo trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ) của ngành dự kiến mở.” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 8 Điều 8 như sau: 

“d) Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đáp ứng điều kiện mở 

ngành đào tạo theo quy định tại khoản 4 Điều này, gồm các thông tin theo mẫu 

báo cáo quy định tại Mục 1 (về giảng viên) và Mục 2 (về kết quả nghiên cứu 

khoa học) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao các quyết định 

tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn bằng do cơ sở đào 

tạo Việt Nam cấp hoặc văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp và giấy công 

nhận văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, đối với trường hợp tiến 

sĩ ngành phù hợp là ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định theo quy định 

tại điểm d, khoản 1 Điều 2a Thông tư này, cần có văn bản chấp thuận của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về giảng viên là tiến sĩ ngành phù hợp chịu trách nhiệm chủ 

trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của ngành dự kiến mở.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“ Điều 12. Đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo 

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh đối với ngành đào tạo đã 

được mở khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm 

của cơ sở đào tạo ở một trong các trường hợp sau: 

a) Tự chủ mở ngành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được mở ngành đào 

tạo theo quy định tại Thông tư này (bao gồm cả các điều kiện phải cam kết trong 

đề án mở ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư này) và các quy định khác có 

liên quan của pháp luật hiện hành, nhưng chưa đủ điều kiện để được tự chủ mở 
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ngành theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2018) và quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học; 

b) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải 

đình chỉ hoạt động tuyển sinh. 

2. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đào tạo đã 

được mở khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm 

của cơ sở đào tạo ở một trong các trường hợp sau: 

a) Gian lận để được mở ngành đào tạo; 

b) Tự chủ mở ngành khi chưa đủ một trong các điều kiện được mở ngành 

đào tạo theo quy định tại Thông tư này (bao gồm cả các điều kiện phải cam kết 

trong đề án mở ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư này) và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật hiện hành; 

c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau khi ngành đào tạo đã được mở, 

nhưng cơ sở đào tạo không đảm bảo một trong các điều kiện tương ứng với từng 

trình độ đào tạo theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên 

quan của pháp luật hiện hành; 

d) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động tuyển sinh mà không khắc phục được 

nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động tuyển sinh; 

đ) Vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo 

hoặc vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ đình chỉ 

hoạt động đào tạo; 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động tuyển 

sinh đối với ngành đã được mở của cơ sở đào tạo bị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền kết luận có vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định 

đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đã được mở của cơ sở đào tạo bị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền kết luận có vi phạm theo quy định tại khoản 2 

Điều này, thời gian đình chỉ từ 06 tháng đến 12 tháng. Quyết định đình chỉ phải 

xác định rõ lý do, phạm vi, thời hạn đình chỉ và công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh hoặc bị đình chỉ hoạt 

động đào tạo đối với ngành đào tạo đã được mở theo quy định tại khoản 3 Điều 

này phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo. 

5. Sau thời hạn đình chỉ hoạt động tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và cơ sở đào tạo bảo đảm đầy đủ các 
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điều kiện để được mở ngành đào tạo theo quy tại Thông tư này và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 

cho phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại.  

6. Sau thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo, nếu nguyên nhân dẫn đến việc 

đình chỉ hoạt động đào tạo được khắc phục và cơ sở đào tạo bảo đảm đầy đủ các 

điều kiện để được mở ngành đào tạo theo quy tại Thông tư này và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 

cho phép hoạt động đào tạo trở lại. Trường hợp hết thời hạn đình chỉ hoạt động 

đào tạo mà chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động 

đào tạo trở lại, nếu cơ sở đào tạo muốn tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo 

ngành này, cơ sở đào tạo phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để được mở ngành 

và thực hiện lại trình tự, thủ tục mở ngành theo quy tại Thông tư này và các quy 

định khác có liên quan của pháp luật. 

7. Đối với ngành đào tạo đã được mở nhưng trong thời gian 03 năm liên 

tiếp (đối với đào tạo trình độ đại học) và 05 năm liên tiếp (đối với đào tạo trình 

độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ) cơ sở đào tạo không tổ chức tuyển sinh hoặc 

không tuyển sinh được thì quyết định mở ngành đối với ngành này của cơ sở 

đào tạo hết hiệu lực. Nếu cơ sở đào tạo muốn tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào 

tạo ngành này, cơ sở đào tạo phải thực hiện lại trình tự, thủ tục mở ngành theo 

quy tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.” 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“ Điều 15. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2023.  

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 

9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, 

thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành 

đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định 

mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

 3. Đối với những ngành đào tạo đã được mở từ trước trước thời điểm    

Thông tư này có hiệu lực, trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực, cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo theo quy định tại Thông tư này (trừ điều kiện theo quy định tại khoản 4 

Điều 2b Thông tư này).” 

Điều 2. Bãi bỏ một số khoản, thay thế bảng theo phụ lục của Thông tư 

số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình 

chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

1. Bãi bỏ quy định tại một số điều, khoản sau đây: 

a) Bãi bỏ quy định tại khoản 10 Điều 2; 

b) Bãi bỏ quy định tại khoản 5 Điều 5; 

c) Bãi bỏ quy định tại khoản 5 Điều 6. 

2. Thay thế Bảng 2 Phụ lục 2 của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào 

tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bằng Bảng 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu 

trưởng các trường đại học; viện trưởng các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ; 

hiệu trưởng/giám đốc trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân được phép đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Như Điều 2; 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, PC, GDĐH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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PHỤ LỤC 2 

GIẢNG VIÊN VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CÁC 

NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC LĨNH VỰC SỨC KHỎE 

(Kèm theo Thông tư số        /2023/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BẢNG 2. CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI 

TỪNG NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC LĨNH VỰC SỨC KHỎE 

 

STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

1 
Sinh học và di 

truyền y học 
X X X X X X - - X X X 

2 Lý sinh X X X X X X - X X X X 

3 Sinh lý X X X X X X - - X X X 

4 Hóa học X X X X X X - X X X - 

5 Hóa sinh X X X X X X X X X X X 

6 Giải phẫu X X X X X X - X X X X 

7 
Vi sinh - Ký 

sinh trùng 
X X X X X X X - - - - 

8 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch 
X X X X X X X - - - - 

9 Dược lý X X X X X X X - - - - 

10 
Điều dưỡng cơ 

bản 
X X X X X X - - X X X 

11 Giải phẫu bệnh X X X X X - - - - X - 

12 Mô phôi X X X X - - - - - - - 

13 

Dinh dưỡng và 

Vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

X - X X - - - - - - X 

14 

Sức khỏe môi 

trường và Sức 

khỏe nghề 

nghiệp 

X - - X X X - - - - X 

15 Thực vật dược - X - - - - X - - - - 
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STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

16 
Dinh dưỡng 

tiết chế 
- - - - X X - - - - X 

17 
Y học cổ 

truyền 
- - - - X X - - - - - 

18 Hộ sinh cơ bản - - - - X - - - - - - 

19 
Hóa đại cương 

vô cơ 
- - - - - - X X - - - 

20 Hóa hữu cơ - - - - - - X X - - - 

21 Hóa phân tích - - - - - - X X - - - 

22 Giải phẫu - 

Sinh lý 
- - - - - - X - - - - 

23 Sinh học - - - - - - X - - - - 

24 Vật lý - - - - - - X X - - X 

25 Dược liệu - - - - - - X - - - - 

26 Hóa Dược - - - - - - X - - - - 

27 
Dược học cổ 

truyền 
- - - - - - X - - - - 

28 Bào chế - - - - - - X - - - - 

29 Dược lâm sàng - - - - - - X - - - - 

30 
Công nghiệp 

dược 
- - - - - - X - - - - 

31 
Kiểm nghiệm 

thuốc 
- - - - - - X - - - - 

32 
Chiết suất vi 

sinh 
- - - - - - X - - - - 

33 Nhà thuốc - - - - - - X - - - - 

34 

Trung tâm tiền 

lâm sàng (các 

phòng thực 

hành về: hệ 

nội, hệ ngoại, 

phụ-sản, nhi, 

hồi sức cấp 

cứu, điều 

dưỡng) 

X - - X - - - - - - - 

35 
Trung tâm tiền 

lâm sàng 
- X - - - - - - - - - 



12 

 

STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

(các phòng 

thực hành về: 

hệ nội, hệ 

ngoại, hồi sức 

cấp cứu, điều 

dưỡng, châm 

cứu, xoa bóp- 

dưỡng sinh) 

36 

Trung tâm tiền 

lâm sàng 

(các phòng 

thực hành về: 

chữa răng và 

nội nha, phục 

hình, chỉnh 

nha, nha nhu, 

phẫu thuật 

trong miệng và 

phẫu thuật hàm 

mặt, Labo răng 

giả) 

- - X - - - - - - - - 

37 

Trung tâm tiền 

lâm sàng 

(các phòng 

thực hành về: 

chăm sóc sức 

khỏe bệnh nội 

khoa, chăm sóc 

sức khỏe ngoại 

khoa, chăm sóc 

sức khỏe phụ 

nữ-bà mẹ và 

gia đình, chăm 

sóc sức khỏe 

trẻ em, chăm 

sóc cho người 

cần được phục 

hồi chức năng) 

- - - - X - - - - - - 

38 

Trung tâm tiền 

lâm 

sàng/Trung 

tâm thực hành 

- - - - - X - - - - - 



13 

 

STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

kỹ năng Sản-

Phụ khoa-Kế 

hoạch hóa gia 

đình (các 

phòng thực 

hành về: chăm 

sóc bà mẹ thời 

kỳ thai nghén-

chăm sóc bà 

mẹ và trẻ sơ 

sinh sau đẻ; 

chăm sóc bà 

mẹ thời kỳ 

chuyển dạ và 

đẻ, chăm sóc 

trẻ sơ sinh, 

chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ và 

kế hoạch hóa 

gia đình) 

39 

Labo Kỹ thuật 

phục hình răng 

(các phòng về: 

kỹ thuật phục 

hình tháo lắp, 

kỹ thuật phục 

hình cố định, 

kỹ thuật phục 

hình sứ, kỹ 

thuật phục 

hình trên 

implant, kỹ 

thuật 

CAD/CAM & 

số trong nha 

khoa, Labo 

răng giả. 

- - - - - - - X - - - 

40 Trung tâm tiền - - - - - - - - - - X 



14 

 

STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

lâm sàng gồm: 

- Các phòng 

thực hành Vật 

lý trị liệu: 

Thực hành 

điều trị bằng 

tay; Thực hành 

Vận động trị 

liệu; Thực 

hành Điện trị 

liệu. 

- Các phòng 

thực hành Hoạt 

động trị liệu: 

thực hành các 

hoạt động sinh 

hoạt hàng 

ngày, thực 

hành làm nẹp 

và dụng cụ trợ 

giúp. 

- Các phòng 

thực hành 

Ngôn ngữ trị 

liệu: thực hành 

các kỹ thật can 

thiệp cho 

người lớn, thực 

hành các kỹ 

thuật can thiệp 

cho trẻ em. 

41 Huyết học - - - - - - - - X - - 

42 Vi sinh - - - - - - - - X - - 

43 Ký sinh trùng - - - - - - - - X - - 

44 
Sinh học phân 

tử 
- - - - - - - - X - - 
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STT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

Ngành đào tạo dự kiến mở 

Y 

khoa 

Y học 

cổ 

truyền 

Răng 

Hàm 

Mặt 

Y học 

Dự 

phòng 

Điều 

dưỡng 

Hộ 

sinh 

Dược 

học 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hình 

răng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh 

y 

học  

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

45 
Xét nghiệm tế 

bào 
- - - - - - - - X - - 

46 
Kỹ thuật siêu 

âm 
- - - - - - - - - X - 

47 
X-Quang đa 

khoa 
- - - - - - - - - X - 

48 
X-Quang 

chuyên khoa 
         X - 

49 

Phòng kiến tập 

X quang can 

thiệp 

         X - 

50 
Chụp cắt lớp vi 

tính 
         X - 

51 
Chụp cộng 

hưởng từ 
         X - 

52 
Y học hạt nhân 

xạ trị  
         X - 

 

 

 

 


